
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Ghi chú

1 50305236 Trịnh Quý Chúc 17/10/1995 Nam Bắc Giang Nộp hồ sơ xin Visa

2 50522268 Nguyễn Tiến Sỹ 19/09/1987 Nam Đắk Lắk
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

3 50523799 Bùi Văn Thắng 10/03/1998 Nam Đồng Nai
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

4 50521981 Lê Phúc Sang 19/01/1999 Nam Gia Lai
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

5 51100539 Nguyễn Anh Phương 15/09/2000 Nam Hà Nội
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

6 50109533 Đỗ Thị Thảo 18/04/1997 Nữ Hưng Yên
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

7 50524828 Huỳnh Đang Trường 24/02/2002 Nam Kiên Giang
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

8 90900625 Võ Đình Xuân 02/02/1990 Nam
Lao động 

CBT

Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

9 90400379 Vũ Văn Nguyên 1986/07/07 Nam
Lao động 

CBT

Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

10 90400418 Tô Đình Phú 1989/08/14 Nam
Lao động 

CBT

Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

11 51104413 Đinh Thế Hùng 18/08/1991 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

12 51107230 Nguyễn Văn Phúc 11/11/1998 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

13 50515832 Nguyễn Văn Tuấn 01/05/2002 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

14 91215491 Nguyễn Thị Minh Hòa 1994/05/15 Nữ Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

15 91225081 Hoàng Thị Việt Anh 2003/09/23 Nữ Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

16 51102047 Phạm Tiến Nghiêm 10/06/1991 Nam Thái Nguyên Nộp hồ sơ xin Visa

17 51106565 Trần Văn Lực 01/05/1991 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

18 50511737 Lê Ngọc Minh 23/04/2002 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

19 51104910 Lê Phú Nam 21/09/1996 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

20 51102586 Vũ Quang Huy 07/07/2001 Nam Vĩnh Phúc
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

21 90800627 Lường Thị Phương 02/05/2003 Nữ Yên Bái
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2
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